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THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển và  

xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông  

đối tượng đào tạo kỹ sư quân sự năm 2024 
 

Căn cứ Thông tư 14/2024/TT-BQP ngày 09/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 31/2023/TT-BQP ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong 

Quân đội; 

Căn cứ Công văn số 1860/HĐ-TSQS ngày 27/5/2024 của Ban Tuyển sinh 

quân sự Bộ Quốc phòng Hướng dẫn công tác xét tuyển vào đào tạo đại học, cao 

đẳng hệ chính quy tại các trường Quân đội năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TSQS ngày 26/7/2024 của Ban Tuyển sinh quân 

sự Bộ Quốc phòng công nhận đủ điều kiện trúng tuyển vào đào tạo đại học cho đối 

tượng ưu tiên xét tuyển và học sinh giỏi bậc THPT tại các trường Quân đội năm 2024. 

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh thông báo thí sinh đủ điều kiện trúng 

tuyển đối tượng đào tạo kỹ sư quân sự diện ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học 

sinh giỏi bậc trung học phổ thông như sau: 

1. Diện ưu tiên xét tuyển 

a) Điểm xét trúng tuyển 

TT Đối tượng Chỉ tiêu 
Điểm trúng 

tuyển 
Số lượng 

I. Miền Bắc 04  04 

1. Thí sinh nam 03 25.65 03 

2. Thí sinh nữ 01 27.69 01 

II. Miền Nam 01  01 

1. Thí sinh nam 01 24.15 01 

2. Thí sinh nữ 0  0 

Tổng 05  05 

 

b) Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. 

(Có phụ lục I kèm theo) 
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2. Diện xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông 

a) Điểm xét trúng tuyển. 

TT Đối tượng Chỉ tiêu 
Điểm trúng 

tuyển 
Số lượng 

I. Miền Bắc 47  47 

1. Thí sinh nam 46 26.86 46 

2. Thí sinh nữ 01 28.27 01 

II. Miền Nam 24  24 

1. Thí sinh nam 23 24.80 23 

2. Thí sinh nữ 01 27.06 01 

Tổng 71  71 

b) Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. 

(Có phụ lục II kèm theo) 

 3. Một số điểm cần lưu ý. 

 Thí sinh đã được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức ưu 

tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông cần phải đăng 

ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện trên hệ thống tuyển sinh 

quốc gia để được công nhận trúng tuyển chính thức. Thời gian đăng ký theo quy 

định của Bộ GD&ĐT từ ngày 18/7 đến 17h00 ngày 30/7/2024. 

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh trân trọng thông báo./. 
  

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- P2; 

- Lưu: P2, BĐVCHL/P2. T09. 

 

TM. BAN THƯ KÝ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

( Đã ký ) 

  

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

Đại tá Nguyễn Trọng Lưu 

 



Phụ lục I 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN  

 (Kèm theo Thông báo số: 674 /TB-BTK ngày 26 tháng 7  năm 2024  

của Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Kỹ thuật quân sự) 

 

 

TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 
Số CCCD Tổ hợp 

Tổng 

điểm 

I. Thí sinh nam miền Bắc 

1 Lương Minh Tuấn 15/02/06 006206003329 A00 28.61 

2 Bùi Tiến Hiếu 23/03/06 019206006119 A00 25.75 

3 Đỗ Hoàng Thanh Hải 24/09/06 035206008339 A00 25.65 

II. Thí sinh nam miền Nam 

1 Võ Minh Vương Long 01/12/06 092206005254 A01 24.15 

III. Thí sinh nữ miền Bắc 

1 Hoàng Bảo Ngọc 08/08/06 004306004907 A01 27.69 



Phụ lục II 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN DIỆN  

 HỌC SINH GIỎI BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 (Kèm theo Thông báo số: 674/TB-BTK ngày 26 tháng  7  năm 2024  

của Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Kỹ thuật quân sự) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Tổ hợp 
Tổng 

điểm 

I. Thí sinh nam miền Bắc 

 1 Nguyễn Đức Minh 30/12/06 034206009369 A00 28.65 

2 Nguyễn Huy Tường 11/12/06 031206011490 A00 28.50 

3 Phan Đăng Xuân 06/12/06 040206020168 A00 28.37 

4 
Phan Nguyễn Huy 

Hoàng 
04/08/06 042206010986 A00 28.37 

5 Nguyễn Hữu Trọng 24/11/06 042206011522 A00 28.27 

6 Lò Văn Quân 17/05/06 038206001532 A00 28.26 

7 Hoàng Công Hiếu 17/12/06 042206001338 A00 28.21 

8 Tạ Đức Anh Hùng 15/02/06 037206002806 A00 28.16 

9 Bùi Đoàn Anh Khôi 29/06/06 038206028035 A00 28.13 

10 Nguyễn Lê Minh Vũ 14/04/06 042206008565 A00 28.09 

11 Vũ Thành Đạt 29/07/06 033206008858 A00 28.02 

12 Ngô Xuân Phúc 25/03/06 040206025733 A00 27.99 

13 Nguyễn Thái Hưng 17/12/06 022206006005 A00 27.97 

14 Nguyễn Phúc Nguyên 17/08/06 040206001722 A01 27.97 

15 Hoàng Đức Anh 09/11/06 014206002057 A00 27.93 

16 
Nguyễn Dương Khánh 

Trung 
27/11/06 042206001222 A00 27.90 

17 Nguyễn Sỹ Tiến Học 08/02/06 040206014763 A00 27.90 

18 Trần Tuấn Khang 27/10/06 046206007668 A00 27.90 

19 Nguyễn Thanh Bình 02/11/06 034206017516 A00 27.90 

20 Tòng Thanh Định 10/02/06 014206003356 A00 27.85 

21 Nguyễn Văn Ngọc Hân 08/02/06 040206021683 A00 27.73 

22 Ngô Việt Anh 16/06/06 036206023222 A00 27.71 

23 Hoàng Xuân Tiến 12/10/06 024206014373 A00 27.62 

24 Nguyễn Thành Long 16/02/06 038206012304 A00 27.58 
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TT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Tổ hợp 
Tổng 

điểm 

25 Lưu Việt Hoàng 30/11/06 017206007685 A00 27.56 

26 Lê Văn Quyết 12/10/06 040206027137 A00 27.53 

27 Trương Bách Tú 31/03/06 025206007167 A00 27.53 

28 Lê Kiều Toàn 24/06/06 034206002707 A00 27.48 

29 Phạm Ngọc Linh 14/07/06 042206006576 A00 27.43 

30 Lương Trung Kiên 05/11/06 035206008374 A00 27.39 

31 Nguyễn Quang Hưng 24/01/06 025206009370 A00 27.34 

32 Vũ Duy Cường 24/07/06 036206005239 A00 27.34 

33 Ngọ Tuấn Hải 07/01/06 038206027390 A00 27.34 

34 Đoàn Hoàng Vũ 15/01/06 034206018262 A00 27.29 

35 Lương Hoàng Thái 07/12/06 025206012159 A00 27.29 

36 Hồ Công Anh Tuấn 26/06/06 040206005786 A00 27.11 

37 Nguyễn Hoàng Minh 13/05/06 014206013029 A00 27.07 

38 
Nguyễn Phạm Danh 

Danh 
11/01/06 040206023776 A00 27.05 

39 Nguyễn Đức Đường 13/12/06 040206010452 A00 27.00 

40 Phan Trung Nguyên 21/07/06 008206008692 A01 26.99 

41 Bùi Hùng Minh 05/06/06 038206005127 A00 26.99 

42 Vũ Viết Tài 02/08/06 034206011937 A00 26.95 

43 Nguyễn Phương Nam 20/03/06 025206004077 A00 26.92 

44 Đinh Vạn Huy 08/03/06 037206004130 A00 26.92 

45 Trần Tuấn Đạt 27/09/06 017206000802 A00 26.87 

46 Phan Việt Anh 25/03/06 026206001416 A00 26.86 

II. Thí sinh nam miền Nam 

1 Nguyễn Tấn Duy 23/06/06 094206003931 A00 27.93 

2 Hoàng Ngọc Huy 06/11/06 083206013717 A01 27.81 

3 Phúc Văn Đức 15/09/06 070206001407 A00 27.63 

4 Hoàng Văn Lĩnh 11/04/06 046206000628 A00 26.97 

5 Tạ Đức Minh 19/04/06 044206009351 A00 26.75 

6 Hồ Phan Vân Long 04/06/06 087206004438 A01 26.64 

7 Lê Quốc Đức 02/06/06 045206009055 A00 26.45 
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TT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Tổ hợp 
Tổng 

điểm 

8 Lê Minh Hiếu 26/12/06 070206002771 A01 26.33 

9 Võ Hoàng Sơn 03/08/06 087206001626 A00 26.27 

10 Trương Vi Thiện 18/02/06 075206023607 A00 26.17 

11 Bùi Minh Tuấn 12/08/06 062206000927 A01 26.13 

12 Trần Nhật Nguyên 17/05/06 095206001185 A00 26.04 

13 Lê Ngọc Hoàng Tân 21/12/06 070206001765 A01 26.04 

14 Nguyễn Minh Phương 03/05/06 064206007359 A00 25.95 

15 Nguyễn Tuấn Anh 31/07/06 087206002232 A00 25.94 

16 Huỳnh Khánh Đức 04/08/06 094206014118 A00 25.82 

17 Nguyễn Quang Khang 18/11/06 075206001550 A00 25.75 

18 Bùi Thanh Bình 22/02/06 048206008389 A01 25.65 

19 Phạm Quang Khải 27/01/06 068206007053 A00 25.36 

20 Dương Thiện Nhân 08/08/06 092206003527 A00 25.30 

21 Lê Hồ Nguyên Gia 22/02/06 060206000152 A00 25.22 

22 Phan Đức Cảnh 20/05/06 040206005053 A00 25.12 

23 Trần Quốc Đạt 09/10/06 035206000118 A01 24.80 

III. Thí sinh nữ miền Bắc 

1 Dương Thị Thu Thủy 19/04/06 044306005101 A00 28.27 

IV Thí sinh nữ miền Nam 

1 Phạm Thị Yến Nhi 01/08/06 080306002367 A00 27.06 

 


